
DANH SÁCH SINH VIÊN  

Tham dự Hội Thảo “Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường đại học Công 

nghệ - ĐHQGHN và Công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam” 

(Kèm theo thông báo số          /CTSV, ngày      tháng 05 năm 2018) 

STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

1 15021207 Huỳnh Quốc Bảo 26/3/1997 QH-2015-I/CQ-M 

2 15021234 Nguyễn Quyết Chiến 10/2/1997 QH-2015-I/CQ-M 

3 15021216 Phạm Quang Chung 30/4/1996 QH-2015-I/CQ-M 

4 15022796 Vũ Việt Cương 28/6/1996 QH-2015-I/CQ-M 

5 15022107 Nguyễn Hùng Cường 19/3/1997 QH-2015-I/CQ-M 

6 15021253 Đào Đức Dũng 27/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

7 15022096 Hoàng Thái Dương 31/8/1997 QH-2015-I/CQ-M 

8 15021734 Nguyễn Văn Dương 28/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

9 15021689 Trần Duy Đô 2/6/1997 QH-2015-I/CQ-M 

10 15022511 Bạch Thái Đức 12/5/1997 QH-2015-I/CQ-M 

11 15022109 Đặng Đình Đức 27/8/1997 QH-2015-I/CQ-M 

12 15021246 Nguyễn Văn Đương 3/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

13 15022803 Phạm Trung Hải 15/9/1996 QH-2015-I/CQ-M 

14 15021215 Tạ Ngọc Hải 18/8/1997 QH-2015-I/CQ-M 

15 15021727 Hoàng Hiệp 15/3/1997 QH-2015-I/CQ-M 

16 15021702 Nguyễn Viết Hiệp 14/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

17 15022795 Phạm Văn Hiệp 13/1/1997 QH-2015-I/CQ-M 

18 15021261 Trịnh Quốc Hiệp 26/1/1997 QH-2015-I/CQ-M 

19 15022806 Nguyễn Ngọc Hiếu 27/9/1997 QH-2015-I/CQ-M 

20 15022092 Nguyễn Thiện Hiếu 25/2/1997 QH-2015-I/CQ-M 

21 15021190 Trần Khánh Hòa 12/9/1997 QH-2015-I/CQ-M 

22 15022097 Lê Ngọc Hoàng 19/10/1996 QH-2015-I/CQ-M 

23 15021825 Nguyễn Huy Hoàng 24/10/1996 QH-2015-I/CQ-M 

24 15021684 Nguyễn Mậu Hoàng 26/1/1997 QH-2015-I/CQ-M 

26 15021262 Vũ Văn Hoành 25/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

27 15021259 Nguyễn Thị Hồng 29/8/1997 QH-2015-I/CQ-M 

29 15021222 Nguyễn Việt Hùng 1/4/1997 QH-2015-I/CQ-M 

30 15021814 Nguyễn Duy Huy 1/3/1997 QH-2015-I/CQ-M 

31 15021225 Phạm Hữu Huy 6/4/1997 QH-2015-I/CQ-M 

32 15022100 Trần Đức Huy 9/2/1996 QH-2015-I/CQ-M 

33 15022790 Đặng Huy Hưng 24/3/1997 QH-2015-I/CQ-M 

34 15022799 Khúc Quốc Hưng 2/2/1996 QH-2015-I/CQ-M 

35 15021205 Nguyễn Văn Khải 3/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 
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37 15021719 Trần Hồng Khanh 12/9/1997 QH-2015-I/CQ-M 

38 15022521 Mai Quốc Khánh 31/8/1997 QH-2015-I/CQ-M 

39 15021257 Phạm Duy Khánh 17/1/1997 QH-2015-I/CQ-M 

40 15022793 Trần Ngọc Lâm 4/1/1997 QH-2015-I/CQ-M 

41 15021744 Phạm Thành Long 18/2/1997 QH-2015-I/CQ-M 

42 15021229 Trần Huy Lực 28/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

43 15022887 Đào Đình Nam 26/4/1997 QH-2015-I/CQ-M 

44 15022798 Đào Phương Nam 29/4/1997 QH-2015-I/CQ-M 

45 15021241 Ngô Phương Nam 21/1/1997 QH-2015-I/CQ-M 

46 15021206 Phạm Phương Nam 17/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

47 15022091 Phạm Văn Nam 5/5/1997 QH-2015-I/CQ-M 

48 15021260 Phan Thanh Nam 29/1/1997 QH-2015-I/CQ-M 

49 15021698 Doãn Hữu Phúc 22/2/1997 QH-2015-I/CQ-M 

50 15022526 Nguyễn Quang Phúc 9/3/1997 QH-2015-I/CQ-M 

52 15021703 Nguyễn Văn Quang 20/8/1996 QH-2015-I/CQ-M 

53 15021696 Vũ Thế Quân 3/4/1997 QH-2015-I/CQ-M 

54 15021678 Vũ Khánh Sang 24/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

55 15022509 Bùi Thanh Sơn 29/6/1997 QH-2015-I/CQ-M 

56 15021254 Lê Thanh Sơn 31/8/1997 QH-2015-I/CQ-M 

57 15021721 Nguyễn Nguyên Sơn 1/5/1997 QH-2015-I/CQ-M 

58 15021263 Nguyễn Viết Hải Sơn 27/5/1995 QH-2015-I/CQ-M 

59 15022110 Nguyễn Đức Sự 10/12/1997 QH-2015-I/CQ-M 

60 15021685 Nguyễn Đức Thắng 28/6/1997 QH-2015-I/CQ-M 

61 15021738 Nguyễn Minh Thắng 24/7/1996 QH-2015-I/CQ-M 

62 15021720 Nguyễn Thế Thắng 22/7/1997 QH-2015-I/CQ-M 

63 15021250 Đỗ Văn Thọ 11/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

64 15022792 Trần Bình Trọng 22/11/1997 QH-2015-I/CQ-M 

65 15021739 Lê Nam Trung 2/6/1997 QH-2015-I/CQ-M 

66 15021673 Nguyễn Thành Trung 3/2/1997 QH-2015-I/CQ-M 

67 15022800 Lê Huy Trường 22/1/1997 QH-2015-I/CQ-M 

68 15022789 Mai Xuân Tú 8/11/1997 QH-2015-I/CQ-M 

69 15021712 Hoàng Mạnh Tuấn 20/9/1997 QH-2015-I/CQ-M 

71 15021203 Nguyễn Quốc Tuấn 20/10/1996 QH-2015-I/CQ-M 

72 15021697 Nguyễn Văn Tuấn 30/9/1997 QH-2015-I/CQ-M 

73 15022801 An Thanh Tùng 28/4/1997 QH-2015-I/CQ-M 

74 15022797 Trần Quốc Việt 28/10/1997 QH-2015-I/CQ-M 

75 14020006 Nguyễn Tuấn Anh 1/6/1996 QH-2014-I/CQ-H 

76 14020014 Tô Tuấn Anh 26/7/1996 QH-2014-I/CQ-H 
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77 14020017 Nguyễn Đình Bách 2/2/1996 QH-2014-I/CQ-H 

78 14020019 Nguyễn Hải Bằng 1/9/1996 QH-2014-I/CQ-H 

79 14020024 Nguyễn Văn Biên 24/2/1996 QH-2014-I/CQ-H 

80 14020030 Nguyễn Văn Chiến 6/11/1996 QH-2014-I/CQ-H 

81 14020702 Trần Văn Chinh 21/1/1995 QH-2014-I/CQ-H 

82 14020036 Nguyễn Văn Chuẩn 13/8/1995 QH-2014-I/CQ-H 

84 14020043 Nguyễn Văn Công 5/5/1996 QH-2014-I/CQ-H 

86 14020704 Mai Văn Cường 10/3/1996 QH-2014-I/CQ-H 

87 14020055 Nguyễn Huy Cường 26/5/1996 QH-2014-I/CQ-H 

88 14020058 Trần Văn Cường 31/12/1995 QH-2014-I/CQ-H 

89 14020063 Trương Thị Dung 7/10/1996 QH-2014-I/CQ-H 

90 14020622 Nguyễn Duy Dũng 26/3/1996 QH-2014-I/CQ-H 

91 14020073 Nguyễn Tăng Dũng 26/11/1996 QH-2014-I/CQ-H 

92 14020706 Trương Đức Dũng 4/8/1996 QH-2014-I/CQ-H 

93 14020078 Trương Tiến Dũng 9/8/1996 QH-2014-I/CQ-H 

94 14020705 Lê Đức Duy 7/6/1996 QH-2014-I/CQ-H 

95 14020724 Nguyễn Chí Dương 3/10/1996 QH-2014-I/CQ-H 

96 14020086 Vũ Tuấn Dương 18/8/1996 QH-2014-I/CQ-H 

97 14020094 Nguyễn Văn Đạo 28/12/1996 QH-2014-I/CQ-H 

98 14020095 Bùi Tiến Đạt 13/10/1996 QH-2014-I/CQ-H 

99 14020707 Đinh Văn Đạt 28/9/1995 QH-2014-I/CQ-H 

100 14020098 Đỗ Văn Đạt 5/10/1996 QH-2014-I/CQ-H 

102 14020111 Vũ Ngọc Đoàn 25/4/1996 QH-2014-I/CQ-H 

103 14020709 Lê Đình Hải 2/8/1996 QH-2014-I/CQ-H 

104 14020179 Phạm Quang Hiệp 30/11/1995 QH-2014-I/CQ-H 

105 14020164 Công Mạnh Hiếu 8/3/1996 QH-2014-I/CQ-H 

106 14020710 Nguyễn Văn Hòa 5/9/1995 QH-2014-I/CQ-H 

108 14020711 Cù Đức Hưng 4/2/1996 QH-2014-I/CQ-H 

110 14020712 Nguyễn Thị Hương 9/10/1996 QH-2014-I/CQ-H 

111 14020247 Đinh Văn Kiệt 12/4/1996 QH-2014-I/CQ-H 

112 14020263 Phạm Đình Long 1/4/1996 QH-2014-I/CQ-H 

113 14020713 Bùi Đức Luân 14/7/1996 QH-2014-I/CQ-H 

114 14020714 Hoàng Thị Luyến 10/5/1996 QH-2014-I/CQ-H 

115 14020293 Nguyễn Đức Mạnh 27/8/1996 QH-2014-I/CQ-H 

116 14020297 Trịnh Đức Mạnh 28/2/1996 QH-2014-I/CQ-H 

117 14020632 Nguyễn Hữu Nam 9/4/1996 QH-2014-I/CQ-H 

118 14020715 Phạm Văn Nghĩa 1/5/1996 QH-2014-I/CQ-H 

119 14020334 Đỗ Công Nhậm 7/5/1996 QH-2014-I/CQ-H 
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120 14020716 Nguyễn Hải Nhật 27/10/1996 QH-2014-I/CQ-H 

121 14020351 Đỗ Đình Phúc 24/1/1996 QH-2014-I/CQ-H 

122 14020359 Nguyễn Văn Phương 16/10/1995 QH-2014-I/CQ-H 

123 14020361 Khổng Minh Quang 2/1/1996 QH-2014-I/CQ-H 

124 14020368 Nguyễn Đức Quảng 17/10/1996 QH-2014-I/CQ-H 

125 14020381 Phạm Văn Quyết 14/12/1996 QH-2014-I/CQ-H 

126 14020399 Nguyễn Văn Sỹ 19/11/1996 QH-2014-I/CQ-H 

127 14020725 Nguyễn Viết Thanh 21/7/1995 QH-2014-I/CQ-H 

128 14020415 Đỗ Tiến Thành 3/10/1996 QH-2014-I/CQ-H 

129 14020413 Bùi Văn Thao 19/8/1996 QH-2014-I/CQ-H 

130 14020431 Nguyễn Đăng Thăng 11/3/1996 QH-2014-I/CQ-H 

131 14020432 Nguyễn Đạt Thắng 11/10/1996 QH-2014-I/CQ-H 

132 14020461 Nông Văn Thúc 12/1/1996 QH-2014-I/CQ-H 

133 14020459 Nguyễn Thị Thủy 6/4/1996 QH-2014-I/CQ-H 

134 14020719 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/9/1996 QH-2014-I/CQ-H 

135 14020720 Trần Thị Trang 18/8/1996 QH-2014-I/CQ-H 

136 14020504 Vũ Văn Trường 15/6/1996 QH-2014-I/CQ-H 

137 14020508 Dương Văn Tuấn 3/12/1996 QH-2014-I/CQ-H 

138 14020512 Hoàng Minh Tuấn 11/3/1987 QH-2014-I/CQ-H 

139 14020721 Phùng Thanh Tuấn 4/6/1995 QH-2014-I/CQ-H 

140 14020722 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/6/1996 QH-2014-I/CQ-H 

141 14020723 Phan Văn Ước 23/2/1996 QH-2014-I/CQ-H 

142 14020548 Phạm Đắc Văn 28/11/1996 QH-2014-I/CQ-H 

Danh sách bao gồm 142 sinh viên./. 
 


